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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 5/11/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 105,30 +3,15 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 99,45 +0,60 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 70,15 +0,20 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 72,30 -0,10 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 52,40 -0,10 

 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 45,30 -0,75 314,10 -4,56 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 60,80 -0,20 412,57 -0,54 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 77,75 +0,00 539,10 +1,08 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/10/2018) 

0

20

40

60

80

100

120

23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10

Than FOB Newcastle 
6.300 GAR

Than CIF ARA 6.000 
NAR

Than FOB Richards 
Bay 5.500 NAR



2 | P a g e  

 

 
ĐIỂM TIN 
 

Nhiệt độ xuống thấp tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thị trường nhập khẩu than 

Dự đoán nhiệt độ xuống thấpở Trung Quốc trong tháng tớicó thểthách thức chính sách nhập khẩu 
ngặt nghèo của nước này khinhu cầu tiêu thụ than nhiệt dự báo sẽ tăng. Một chuyến hàngxếp lên tàu 
Capesizetrong tháng 12, than Australia 5.500 kcal/kg NAR với giá ở mức 64,80 USD/tấn, điều kiện 
FOB Newcastle, tương đương với giá trên thị trường trong tháng này, tuy nhiên giao dịch này chưa 
được xác nhận.Một công ty thương mại than Trung Quốc đã nhận được chào bán than Australia 
5.500 kcal/kg vận chuyển bằng tàu Capesizevới giá 65 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle. 

Chỉ tiêu nhập khẩu cho các nhà máy tiêu thụ than cuối cùng củaTrung Quốcsẽ được tính lại từ đầu 
bắt đầu từ tháng 1 năm 2019, điều này cho phép các công ty điện lực quay trở lại thị trường mua 
bán than đường biển để nhập khẩu các chuyến hàng giao trong quý I năm 2019.Khả năng các quy 
định hạn chế nhập khẩu than của Trung Quốc được nới lỏng có thể ảnh hưởng tớidòng giao dịch 
than độ tro cao Australia đến thị trường phía Tây.Một số chuyến hàng than Newcastle độ tro cao đã 
tìm được khách hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Rotterdam, tuy nhiênxu hướng này khó có thể kéo 
dài.Trong khi đó các công ty xi măng và các nhà máy luyện kim tại đảo Pháp Thái Bình 
Dươngthuộc địa phận New Caledonia gần đây đã đặt một số chuyến hàng than độ tro cao Newcastle 
5.500 kcal/kg NAR với giá tương đươngcủa thị trường. 

Thị trường than Newcastle 6.000 NAR 

Trên thị trường than Newcastle 6.000 kcal/kg NAR, nguồn cung bắt đầu tăng trong quý IV và ảnh 
hưởng đến giá. Hầu hết khách hàng Nhật Bản đã đảm bảo được nguồn than Newcastle 6.000 
kcal/kg NAR cho các chuyến hàng giao trong quý IV. Một thị trường đáng chú ýkhác là Đài Loan, 
nơi các công ty điện lực lớn đang tích cực phát hành hồ sơ mời thầu mua than Newcastle 6.100 
kcal/kg GAR.Tuy nhiên các công ty nàykhông chấp nhận mức giáchào bán 110 USD/tấn từ các nhà 
sản xuất Australia.Các công ty Đài Loan lậpmột số hợp đồng kỳ hạn tham chiếu theo giá than từ 
Nhật Bản cụ thể là hợp đồng theo năm tài chính bắt đầu từ tháng 4, và hợp đồng kỳ hạnbắt đầu từ 
tháng 1/10/2018 đến 30/12/2019. Giá than Newcastle 6.000 NAR có thể sẽổn định trong ngắn 
hạnđể dự trữ cho mùa đông sắp tới. 

Thị trường than nội địa Trung Quốc 

Giá than tiếp tục giảm trên thị trường giao lẻ Trung Quốctrong bối cảnh nhu cầu mua than xuống 
thấp.Giá đang giảm theo ngày.Các chuyên gia nhận định sức mua than 5.500 kcal/kg NAR ở mức 
660 NDT/tấn, điều kiện FOB Qinhuangdao, trong khi than 5.000 kcal/kg NAR ở mức dưới 600 
NDT/tấn.Điều này chứng tỏ nhu cầu sẽ ở giữ mức thấp trong giai đoạn này, kể cả khi chuẩn bị bước 
vào mùa cao điểm. Các chuyên gia cho biết thêm: “Có thể nhu cầu sẽ tănglên trong tháng 12 khi 
một số công ty tiêu thụ than cuối cùng có thêm chỉ tiêu trong năm tới”. Xu hướng giảm giá hiện tại 
trên thị trường đang là cơ hội tốt cho các công ty ký kết hợp đồng dài hạn. 

Taipower tìm mua 640.000tấn than nhiệt giaotừ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019 

Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) hôm thứ 6 (26/10)cho biết đang tìm mua 640.000 tấn than 
bitum giao trong giai đoạn tháng 12 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Trong gói thầu TPC10801-A. 
Taipower tìm mua tám chuyến hàng than 80.000 tấn, nhiệt trị tối thiểu 5.900 kcal/kg GAR, độ ẩm 
tối đa 15%, độ tro tối đa 15%, hàm lượng lưu huỳnh tối đa 0,9%. Gói thầu kết thúc vào ngày 
6/11/2018. Taipower tìm các chào bán từ các nhà sản xuất than Australia, Canada, Trung Quốc, 
Colombia, Nam Phi, Mỹ và Venezuela. Sớm hơn trong tháng 9, một gói thầu tương tự đã bị hủy khi 
giá chào bán cao hơn giá trần mà công ty này đưa ra. 

(Nguồn: www.platts.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 10,70 +0,25 
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(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 12,30 +0,30 
 New South Wales Hàn Quốc 13,15 +0,30 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,20 +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 10,05 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,50 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 8,40 +0,00 
 Australia Trung Quốc 13,40 +0,00 
 Australia Ấn Độ 15,00 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/10/2018) 


